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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026 

THƯ NGỎ 

Báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người 
lao động của Cục Phòng vệ thương mại   

 

Kính gửi: Quý Đơn vị 

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đang triển khai các thủ tục 
đấu thầu lựa chọn đơn vị khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và 
người lao động năm 2026, cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu và danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục báo giá đính kèm 
(Quý đơn vị báo giá chi tiết theo từng mục).  

2. Giá cung cấp dịch vụ: là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) và 
toàn bộ các chi phí khác. Cục PVTM không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Số lượng người tham gia khám sức khỏe: 

- Đối với công chức, người lao động: 14 nam và 25 nữ 

- Đối với viên chức, người lao động: 3 nam và 9 nữ 

3. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm. 

4. Thời hạn gửi báo giá: Chậm nhất vào 09h sáng Thứ Ba, ngày 24/3/2026 

5. Hình thức gửi báo giá: 01 bản đóng dấu bằng tiếng Việt. 

6. Địa điểm nhận báo giá: Phòng 306, 54 Hai Bà Trưng, P. Cửa Nam, 
Thành phố Hà Nội hoặc thư điện tử: nguyetbtb@moit.gov.vn. 

Cục PVTM mong nhận được sự hợp tác của Quý Đơn vị./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, VP. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Trần Đỗ Quyên 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thư ngỏ ngày 19/3/2026 của Cục Phòng vệ thương mại) 

STT DANH MỤC Nam Nữ  

I Danh mục khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng: 

A Danh mục Khám Lâm sàng 

1 
Khám tổng quát: Khám CK Nội, Khám CK ngoại, Khám CK mắt, 
Khám CK Da liễu, Khám CK Răng Hàm Mặt, Khám CK Tai Mũi Họng   
Tổng kết hồ sơ, kết luận, tư vấn sức khoẻ 

2 Khám sản phụ khoa (Dụng cụ sử dụng 1 lần)   

3 Cân đo, tính chỉ số BMI cơ thể   
4 Kiểm tra, mạch huyết áp   
B Danh mục Chẩn đoán hình ảnh 
1 Chụp X.quang tim phổi thẳng nghiêng   

2 
Siêu âm bụng tổng quát: Gan, mật, lách, tụy, thận, niệu quản, bàng 
quang, tử cung "Nữ", Tiền liệt tuyến "Nam" 

  

3 Siêu âm tuyến giáp   
4 Siêu âm vú 2 bên   
C Danh mục Thăm dò chức năng   
1 Điện tim   
2 Nội soi tai mũi họng bằng ống mềm   

II Danh mục xét nghiệm: 

1 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi    
2 Tổng phân tích nước tiểu   
3 Glucose máu (Đường máu) (TN)   
4 HbA1c   
5 Chức năng gan mật: 

5.1 AST (SGOT)   
5.2 ALT (SGPT)   
5.3 GGT   
6 Mỡ máu 4 thành phần: 

6.1 Triglycerid   

6.2 Cholesterol   
6.3 LDL - Cholesterol   
6.4 HDL - Cholesterol   
7 Chức năng thận: 

7.1 Ure   
7.2 Creatinin   
8 Acid Uric   
9 Calci máu, Calci Ion   

10 Sắt huyết thanh   

11 Ferritin   
12 HBsAg Cobas   
13 Nội soi cổ tử cung   

14 Tế bào âm đạo (Pap’smear)   

15 CA15-3   
16 CEA   
17 PSA Free   

 


